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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG 
EXTENDED ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:           /QĐ-VPCNCL ngày        tháng 04 năm 2024 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY TNHH EUROFINS ASSURANCE VIỆT NAM 

Tiếng Anh/ in English: EUROFINS ASSURANCE VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 076 – EMS  

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head office:  

Phòng 1140D, tầng 14, tòa nhà Hapro, số 11B đường Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam  

1140D, 14th floor, Hapro building, 11B Cat Linh street, Quoc Tu Giam ward, Dong Da district, Hanoi, 

Vietnam 

Địa chỉ văn phòng/ Office address:  

Phòng C5, lầu 4, tòa nhà IBC, số 01A đường Công trường Mê Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,    

Việt Nam  

Room C5, 4th floor, IBC building, 01A Cong Truong Me Linh street, District 1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

Tel: +84 28 7107 7879            Website: https://www.eurofins.vn/ 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17021-1:2015 

− ISO/IEC 17021-2:2016 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Period 

 Từ ngày/ from       / 04 / 2024 đến ngày/ to         14 / 09 / 2026                                                                                                          
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG/ Extension Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, TCVN ISO 14001:2015 cho các 

lĩnh vực sau/ Certification of quality management system according to ISO 14001:2015, TCVN ISO 

14001:2015 for the following scopes: 

Nhóm ngành 

Technical cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Ngành kinh tế 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE, Rev.2 

Detail scopes according to NACE code, Rev.2 

Cơ khí (*) 

Mechanical 

17 (*) Kim loại cơ bản và sản 

phẩm được chế tạo từ kim 

loại (*) 

Basic metals and fabricated 

metal products 

24 trừ/ except 24.46: Sản xuất các kim loại 

cơ bản/ Manufacture of basic metals 

25 trừ/ except 25.4: Chế tạo các sản phẩm 

từ kim loại trừ máy móc, thiết bị/ 

Manufacture of fabricated metal products, 

except machinery and equipment 

33.11: Sửa chữa các sản phẩm chế tạo từ 

kim loại/ Repair of fabricated metal 

products 

18 (*) Máy móc, thiết bị (*) 

Machinery and equipment 

28: Sản xuất các máy móc, thiết bị (chưa 

được phân loại)/ Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c. 

33.12: Sửa chữa máy móc/ Repair of 

machinery 

33.2: Lắp đặt máy móc, thiết bị công 

nghiệp/ Installation of industrial machinery 

and equipment 

19 (*) Thiết bị điện, quang (*) 

Electrical and optical 

equipment 

26: Sản xuất máy tính, các thiết bị điện tử, 

quang học/ Manufacture of computer, 

electronic and optical products 

27: Sản xuất các thiết bị điện/ Manufacture 

of electrical equipment 

33.13: Sửa chữa các thiết bị điện tử, quang 

học/ Repair of electronic and optical 

equipment 

33.14: Sửa chữa thiết bị điện/ Repair of 

electrical equipment 

95.1: Sửa chữa máy tính, thiết bị thông tin/ 

Repair of computers and communication 

equipment 

22 (*) Phương tiện vận tải khác (*) 

Other transport equipment 

29: Sản xuất xe có động cơ, rơ- moóc và 

semi rơ-moóc/ Manufacture of motor 

vehicles, trailers and semi-trailers 

30.2: Sản xuất đầu máy, toa xe lửa/ 

Manufacture of railway locomotives and 

rolling stock 

30.9: Sản xuất các thiết bị vận tải khác 

(chưa được phân loại)/ Manufacture of 

transport equipment n.e.c. 

33.17: Sửa chữa và bảo trì các thiết bị vận 

tải khác/ Repair and maintenance of other 

transport equipment 
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Nhóm ngành 

Technical cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Ngành kinh tế 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE, Rev.2 

Detail scopes according to NACE code, Rev.2 

Sản xuất hàng 

tiêu dùng 

Goods 

production 

4 (*) Dệt và sản phẩm dệt (*) 

Textiles and textile 

products 

13: Dệt/ Manufacture of textiles 

14: May/ Manufacture of wearing apparel 

Ghi chú/ Note:  

1. (*): Phạm vi mở rộng/ Extended scope (tháng 04/2024/ April 2024) 

2. Trường hợp Công ty TNHH Eurofins Assurance Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận thì Công ty 

phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật 

trước khi cung cấp dịch vụ./ In case Eurofins Assurance Vietnam Limited Liability Company 

provides certification services, the Company must register its operations and be granted a 

Registration Certificate according to the law before providing the services. 
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